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BANG GIÁ ĐẠI LÝ
CÔNG TY TNHH TM TBĐ VÀ CHIẾU SÁNG HOÀNG PHÁT xin gưi đên quy khach hang bang bao gia cac san phâm nganh 

chiêu sang dân dung va dự an

Áp dụng từ 27/05/2019

STT TÊN SAN PHẨM Đơn giá Quy cách 
Đóng gói

CÁC SAN PHẨM LED

1
Bóng 

LEDBULB
(ECOHOME)

Bóng LEDBulb 7W E27 3000K/6500K HV 1PF/20 GMGC         33,880 20 bóng/ thùng

2 Bóng LEDBulb 10W E27 3000K/6500K HV 1PF/20 GMGC         41,334 20 bóng/ thùng

3 Bóng LEDBulb 12W E27 3000K/6500K HV 1PF/20 GMGC         45,399 20 bóng/ thùng

7

Bóng 
ESS LEDBULB

Bóng LEDBulb ESS 3-20W E27 6500K/3000K 230V P45(APR)         27,720 12 bóng/thùng

8 Bóng LEDBulb ESS 3W E27 6500K/3000K 230V 1CT/12 APR         29,691 12 bóng/thùng

9 Bóng LEDBulb ESS 5W E27 6500K/3000K 230V A60         34,311 12 bóng/thùng

10 Bóng LEDBulb ESS 7W E27 65000K/3000K 230V A60         40,225 12 bóng/thùng

11 Bóng LEDBulb ESS 9W E27 65000K/3000K 230V A60         45,522 12 bóng/thùng

12 Bóng LEDBulb ESS 11W E27 65000K/3000K 230V A60         59,382 12 bóng/thùng

13 Bóng LEDBulb ESS 13W E27 65000K/3000K 230V A60         67,760 12 bóng/thùng

14

Bóng
LEDBULB
MY CARE

Bóng LEDBulb 3W/3.5W E27 6500k/3000K 230V P45         33,880 12 bóng/thùng

15 Bóng LEDBulb 4-40W E27 3000K/6500K 220V P45(APR)         36,960 12 bóng/thùng

16 Bóng LEDBulb 4W E27 3000K/6500K 230V 1CT/12 APR         46,816 12 bóng/thùng

17 Bóng LEDBulb 6.5W E27 6500k/3000k 230V A60         54,762 12 bóng/thùng

18 Bóng LEDBulb 6W E27 6500k/3000K 230V A60         54,762 12 bóng/thùng

19 Bóng LEDBulb 8W E27 6500k/3000K 230V A60         61,354 12 bóng/thùng

20 Bóng LEDBulb 10/10.5W E27 6500k/3000k 230V A60         88,396 12 bóng/thùng

21 Bóng LEDBulb 12W  E27 3000k/6500k 230V A60       101,640 12 bóng/thùng

22 Bóng led bulb
Công suất cao Bóng LEDBulb HighLumen 36W E27 6500K 230V A125       254,100 6 bóng/thùng

23

Bóng Trụ
Ledbulb

Công Suất 
Cao

Bóng trụ TForce Core HB 28-30W E27 865/40/30       152,460 6 bóng/thùng

24 Bóng trụ TForce Core HB 37-40W E27 830       221,760 6 bóng/thùng

25 Bóng trụ TForce Core HB 40-40W E27 865/40       221,760 6 bóng/thùng

26 Bóng trụ TForce Core HB 48-50W E27 830       302,887 6 bóng/thùng

27 Bóng trụ TForce Core HB 50-50W E27 865/840       302,887 6 bóng/thùng

28
Bóng LEBGlobe

Bóng Led Globe 8.5W/9.5W G93 6500K/2700K E27       147,200 4 bóng/thùng

29 Bóng LED Globe Cầu 10.5W/11.5W G120 6500K/3000K E27       200,640 4 bóng/thùng

30
Bóng LED Nến

Bóng LED nến  4W E14 2700K 230V B35/P45  Không  Dim         71,939 10 bóng/thùng

31 Bóng LED nến 5.5W E14 2700K 230V B35/P45 Không Dim         91,740 10 bóng/thùng

32 Post-top (hoạt 
động được với 
dòng điện trực 

tiếp 220V HOẶC 
Ballast từ)

TForce LED HPL ND 48-33W E27 740 CL    1,422,282 6 bóng/thùng

33 TForce LED HPL ND 44-33W E27 740 FR    1,422,282 6 bóng/thùng

34 TForce LED HPL ND 32-25W E27 740 CL    1,279,062 6 bóng/thùng

35 TForce LED HPL ND 29-25W E27 740 FR    1,279,062 6 bóng/thùng
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36

Highbay (chỉ 
hoạt động được 
với dòng điện 

trực tiếp 220V)

TForce Core HB 200-160W E40 840 NB GM    3,287,407 2 bóng/thùng

37 TForce Core HB 200-160W E40 840 WB GM    3,287,407 2 bóng/thùng

38 TForce Core HB 200-160W E40 865 NB GM    3,287,407 2 bóng/thùng

39 TForce Core HB 200-160W E40 865 WB GM    3,287,407 2 bóng/thùng

40 TForce HB 100-85W E40 840 60D GM    1,385,322 2 bóng/thùng

41 TForce HB 100-85W E40 840 120D GM    1,385,322 2 bóng/thùng

42 TForce HB 100-85W E40 865 60D GM    1,385,322 2 bóng/thùng

43 TForce HB 100-85W E40 865 120D GM    1,385,322 2 bóng/thùng

44
LED Stick

LEDStick 7.5W E27 3000K/6500K 1PF/12         66,405 12 bóng/thùng

45 LEDStick 9W E27 3000K/6500K 1PF/12         87,410 12 bóng/thùng

48

Bóng LED MR16
DIM 

Bóng Master Led 4-35W 2700/3000K 12V MR16 24/36D       108,225 10 bóng/thùng

49 Bóng Master Led 5.5-50W 2700/3000/4000K 12V MR16 24/36D       122,656 10 bóng/thùng

50 Bóng Master Led 7-50W 927/930/940 12V MR16 15/24/36D       230,880 10 bóng/thùng

51
Bóng LED GU10

Bóng Mas Led ExpertColor 5.5-50W 927/930 GU10 220V 24/36D Dim      203,019 10 bóng/thùng

52 Bóng Master Led 5-50W 927/930/940 GU10 220V 36D Dim       103,920 10 bóng/thùng

53
Bóng Ledtube

UO

MAS LEDtube 1200mm UO 15.5W 830/840/865 T8       317,460 10 bóng/thùng

56 MAS LEDtube 1500mm UO 23W 830/840/865 T8       426,984 10 bóng/thùng

59
Bóng Master 

LED Tube HO

MAS LEDtube 1500mm HO 18.2W 865/840/830 T8       366,666 10 bóng/thùng

62 MAS LEDtube 1200mm HO 14W 865/840/830 T8       240,537 10 bóng/thùng

65 MAS LEDtube 600mm HO 8W 865/840/830 T8       185,592 10 bóng/thùng

68
BÓNG 

ESSENTIAL 
LEDTUBE HO

ESSENTIAL LEDtube 1200mm 14.5W 865/840 T8AP I       173,160 10 bóng/thùng

70 ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W 865/840 T8 AP I       133,478 10 bóng/thùng

72 ESSENTIAL LEDtube HO 1200mm 18W 865/840 T8 AP       202,020 10 bóng/thùng

74
Bóng LED Tube 

EcoFit

Bóng  LEDTube  8W 0m6 765/740 G13 220V         52,791 10 bóng/thùng

75 Bóng LEDTube  16W 1m2 765/740 G13 220V         65,974 10 bóng/thùng

76
Bóng LED Tube 

EcoFit HO

Bóng LEDtube HO 10W 0m6  765/740/730 T8 AP SL G         71,887 10 bóng/thùng

77 Bóng LEDtube HO  20W 1m2 765/740/730 T8 AP SL G         93,694 10 bóng/thùng

78 Essential T5 
LEDtube (Chạy 
dòng điện trực 
tiếp, tuổi thọ 
30,000 giờ)

ESSENTIAL LEDtube 1200mm 16W 865/840/830 G5 I APR 349,765 20 bóng/thùng

81 ESSENTIAL LEDtube 600mm 8W 865/840/830 G5 I APR 246,154 20 bóng/thùng

84

Biến áp Điện tử 
LED ET-S

Biên ap điện tư đèn LED ET-S 15W 108,231 cái/Thùng

85 Biên ap điện tư đèn LED ET-S 30W 132,625 cái/Thùng

86 Biên Thê ETE 60 63,325 cái/Thùng

87 Biên Thê ETE 10 56,734 cái/Thùng

88
Bóng LED PL-C

CorePro LED PLC 7.5W 830/840/865 2P G24d-2 (Thay thê PL-C 18W 2P) 85,747 10 bóng/thùng

89 CorePro LED PLC 9W 830/840/865 2P G24d-3 (Thay thê PL-C 26W 2P) 105,582 10 bóng/thùng

90

Đèn LED 
Downlight mỏng 

MESON

44082 Downlight LED  7W 2700K//6500K ¢105       116,100 12 cái/thùng

91 59200 Downlight LED MESON 3.5W 3000K/4000K/6500K ¢80         74,579 12 cái/thùng

92 59201 Downlight LED MESON 5.5W 3000K/4000K/6500K ¢90         87,781 12 cái/thùng

93 59202 Downlight LED MESON 7W 3000K/4000K/6500K ¢105       113,520 12 cái/thùng

94 59203 Downlight LED MESON 10W 3000K/4000K/6500K ¢125       132,000 12 cái/thùng
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95

Đèn LED 
Downlight mỏng 

MESON 59444 MESON 080 6W 30K/40K/65K WH recessed LED ¢80         58,274 12 cái/thùng

96 59447 MESON 090 5W 30K/40K/65K WH recessed LED ¢90         73,858 12 cái/thùng

97 59448 MESON 105 7W 30K/40K/65K WH recessed LED ¢100         87,410 12 cái/thùng

98 59449 MESON 105 9W 30K/40K/65K WH recessed LED ¢100       113,159 12 cái/thùng

99 59464 MESON 125 13W 30K/40K/65K WH recessed LED ¢125       130,777 12 cái/thùng

100

Đèn LED 
Downlight mỏng 
MARCASITE

59521 Downlight LED MARCASITE 9W 3000K/4000K/6500K ¢100       127,327 12 cái/thùng

101 59522 Downlight LED MARCASITE 12W 3000K/4000K/6500K ¢125      163,671 12 cái/thùng

102 59523 Downlight LED MARCASITE 14W 3000K/4000K/6500K ¢150      199,276 12 cái/thùng

103 59524/59531 Downlight LED MARCASITE 16W 3000K/4000K/6500K ¢175      248,802 12 cái/thùng

104 59526 Downlight LED MARCASITE 9W 3000K/4000K/6500K ¢100 (Vuông)      127,327 12 cái/thùng

105 59527 Downlight LED MARCASITE 12W 3000K/4000K/6500K ¢125 (Vuông)      163,671 12 cái/thùng

106 59528 Downlight LED MARCASITE 14W 3000K/4000K/6500K ¢150 (Vuông)      199,276 12 cái/thùng

107

Đèn LED 
Downlight mỏng

Downlight LED DN024B 10W LED6 3000/4000/6500K  ¢100       147,868  cái/thùng

108 Downlight LED DN024B 11W LED6 3000/4000/6500K  ¢133       155,082  cái/thùng

109 Downlight LED DN024B 15W LED9 3000/4000/6599K  ¢158       256,500  cái/thùng

110 Downlight LED DN024B 20W LED12 3000/4000/6500K ¢183       302,948  cái/thùng

111 Downlight LED DN024B 10W LED6 3000/4000/6500K  ¢100 (Vuông)      147,868  cái/thùng

112 Downlight LED DN024B 11W LED6 3000/4000/6500K  ¢125 (Vuông)      155,082  cái/thùng

113 Downlight LED DN024B 15W LED9 3000/4000/6599K  ¢150 (Vuông)      256,500  cái/thùng

114 Downlight LED DN024B 20W LED12 3000/4000/6500K ¢175 (Vuông)      324,588  cái/thùng

115 LED Downlight 
panel siêu mỏng

59511 Slimlit  12W 27K/40K/65K  Tròn  ¢120       203,900 12 cái/thùng

116 59514 Slimlit  12W 27K/40K/65K Vuông  ¢120       203,900 12 cái/thùng

117 LED Downlight 
panel siêu mỏng 
3 cấp ánh sáng 

100%-40%-10%

59831 Downlight LED HADRON 12W Tròn 30K/40K/65K ¢125       230,096 12 cái/thùng

118 59832 Downlight LED HADRON 12W Vuông 30K/40K/65K ¢125       230,096 12 cái/thùng

119 LED 
DOWNLIGH 

THÔNG MINH 

59061 Downlight LED SMALU 9W ¢125       570,847 12 cái/thùng

120 59062 Downlight LED SMALU 9W ¢125 gồm Remote       713,451 12 cái/thùng

121

DOWNLIGHT 
DN027B
TRÒN

DN027B LED3/CW/NW/WW D90 4W RD       107,862 24 cái/thùng

122 DN027B LED6/CW/NW/WW D90 7W RD       130,654 24 cái/thùng

123 DN027B LED6/CW/NW/WW D100 7W RD       131,331 24 cái/thùng

124 DN027B LED6CW/NW/WW D125 7W RD       145,746 24 cái/thùng

125 DN027B LED9/CW/NW/WW D125 11W RD       167,922 24 cái/thùng

126 DN027B LED12/CW/NW/WW D150 15W RD       211,473 24 cái/thùng

127 DN027B LED15/CW/NW/WW D175 18W RD       260,014 24 cái/thùng

128 DN027B LED20/CW/NW/WW D200 23W RD       312,127 24 cái/thùng

129

DOWNLIGHT 
DN027B
VUÔNG

DN027B LED3/CW/NW/WW L100 4W SQ       127,019 24 cái/thùng

130 DN027B LED6/CW/NW/WW L100 7W SQ       137,183 24 cái/thùng

131 DN027B LED6CW/NW/WW L125 7W SQ       156,402 24 cái/thùng

132 DN027B LED9/CW/NW/WW L125 11W SQ       170,570 24 cái/thùng

133 DN027B LED6/CW/NW/WW L150 7W SQ       207,222 24 cái/thùng

134 DN027B LED9/CW/NW/WW L150 11W SQ       215,785 24 cái/thùng

135 DN027B LED12/CW/NW/WW L150 15W SQ       222,068 24 cái/thùng

136

DOWNLIGHT 
DN027B
TRON

DN027B G2 LED6/CW/NW/WW D90 7W RD       130,680 24 cái/thùng

137 DN027B G2 LED6/CW/NW/WW D100 7W RD       131,340 24 cái/thùng

138 DN027B G2 LED9/CW/NW/WW D125 11W RD       167,970 24 cái/thùng

139 DN027B G2 LED12/CW/NW/WW D150 15W RD       211,530 24 cái/thùng

140 DN027B G2 LED15/CW/NW/WW D175 18W RD       260,040 24 cái/thùng

141 DN027B G2 LED20/CW/NW/WW D200 23W RD       312,180 24 cái/thùng
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142

DOWNLIGHT 
DN027B
VUONG

DN027B G2 LED6/CW/NW/WW L100 7W SQ       137,214 24 cái/thùng

143 DN027B G2 LED6CW/NW/WW L125 7W SQ       156,420 24 cái/thùng

144 DN027B G2 LED9/CW/NW/WW L125 11W SQ       170,610 24 cái/thùng

145 DN027B G2 LED12/CW/NW/WW L150 15W SQ       222,090 24 cái/thùng

146

DOWNLIGHT 
DN027C

NỔI 

DN027C LED9/CW/NW/WW D150 11W 215,785 24 cái/thùng

147 DN027C LED12/CW/NW/WW D175 15W 269,254 24 cái/thùng

148 DN027C LED15/CW/NW/WW D200 18W 321,367 24 cái/thùng

149 DN027C LED20CW/NW/WW D225 23W 367,259 24 cái/thùng

150

DOWNLIGHT 
DN020B

DN020B G2 LED6/CW/NW/WW 6W 220-240V D90 GM 84,700 24 cái/thùng

151 DN020B G2 LED9/CW/NW/WW 11W 220-240V D125 GM 109,094 24 cái/thùng

152 DN020B G2 LED12/CW/NW/WW 15W 220-240V D150 GM 145,006 24 cái/thùng

153 DN020B G2 LED15/CW/NW/WW 19W 220-240V D175 GM 181,597 24 cái/thùng

154 DN020B G2 LED20/CW/NW/WW 24W 220-240V D200 GM 212,089 24 cái/thùng

155

Bộ Led Chiếu 
Điểm

Bộ LED chiếu điểm KYANITE 59751 3W 27k/40k ¢70 Trắng 89,074 Cái

156 Bộ LED chiếu điểm KYANITE 59752 5W 27k/40k ¢70 Trắng 96,342 Cái

157 Bộ LED chiếu điểm POMERON 59774 3W 27k/40k ¢70 Trắng 103,611 Cái

158 Bộ LED chiếu điểm POMERON 59775 5W 27k/40k ¢70 Trắng 120,736 Cái

159 Bộ LED chiếu điểm POMERON 59776 7W 27k/40k ¢70 Trắng 127,327 Cái

160

LED Dây

31059 LED Dây Philips 18W 3000K 5m (đã gồm driver) 599,245 40 cuộn/thùng

161 ED-S 30W 12V không dây 218,500 Cái

162 30924 LED tape connection wire 12,505 600 cái/ thùng

163 30925 LED tape connector 8,562 600 cái/ thùng

164

Máng LED T8

Bộ mang đèn  LED T8 0,6m 10w BN012C LED10  4000K/6500K 220V 127,327 25 bộ/thùng

165 Bộ mang đèn  LED T8 1,2m 20w BN012C LED20 4000K/6500K 220V 177,531 25 bộ/thùng

166 Bộ mang đèn LED T8 0,6m 8W BN016C LED8/4000K/6500K       102,256 25 bộ/thùng

167 Bộ mang đèn LED T8 1,2m 16W BN016C LED16/4000K/6500K       141,865 25 bộ/thùng

168

Máng LED T5
(Không gồm cáp 

nguồn)

Mang LED T5 1,2m 14w BN068C LED11 3000/4000/6500K 220V       134,596 24 bộ/thùng

169 Mang LED T5 0.9m 10.6w BN068C LED9 3000/4000/6500K 220V       113,467 24 bộ/thùng

170 Mang LED T5 0.6m 7w BN068C LED5 3000/4000/6500K 220V         91,722 24 bộ/thùng

171 Mang LED T5 0.3m 3.6w BN068C LED3 3000/4000/6500K 220V         71,271 24 bộ/thùng

172 Mang LED T5 0.3m 3.4w BN058C LED3 3000/4000/6500K 220V         67,945 24 bộ/thùng

173 Mang LED T5 0.6m 6.5w BN058C LED5 3000/4000/6500K 220V         87,102 24 bộ/thùng

174 Mang LED T5 0.9m 9.6w BN058C LED9 3000/4000/6500K 220V       107,554 24 bộ/thùng

175 Mang LED T5 1,2m 13w BN058C LED11 3000/4000/6500K 220V       127,327 24 bộ/thùng

176
Cáp nối T5

ZCH086 C-2 (cấp nguồn)         11,827 cái

177 ZCH086 CCPA (dây nối, 260mm)         13,798 cái

178 Đèn LED máng
Slimline

31171 Đèn LED mang 0m6   10W 230V 3000K/6500K       114,145 20 bộ/thùng

179 31170 Đèn LED mang 1m2 20W 230V 3000K/6500K       163,671 20 bộ/thùng

180 80083 Downlight LED    8W 2700K/6500K 230V ¢125 317,500 12 cái/thùng
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181
Đèn

Downlight LED

59371 Downlight LED   5W 2700K/4000k/6500K 230V ¢90 viền Bạc,Vàng152,500 12 cái/thùng

182 59372 Downlight LED  7W 2700K/4000k/6500K 230V ¢105 viền Bạc,Vàng183,500 12 cái/thùng

183 59373 Downlight LED  9W 2700K/4000k/6500K 230V ¢125 viền Bạc,Vàng213,500 12 cái/thùng

184

Đèn ốp trần LED

Đèn ốp trần LED 33369 10W 6500k 220V ¢265 192,007 12 cái/thùng

185 Đèn ốp trần LED 33362 16W 6500k 220V ¢320 320,751 10 cái/thùng

186 Đèn ốp trần LED 31824 Twirly 12W 2700k/6500k  220V ¢290 356,356 10 cái/thùng

187 Đèn ốp trần LED 31825 Twirly 17W 2700k/6500k 220V ¢350 499,576 10 cái/thùng

188 62233 Danta 65K/27K sensor LED 6W 407,880 6 cái/thùng

190 62234 Danta 65K/27K sensor LED 16W 623,041 6 cái/thùng

192

ĐÈN PHA LED 

LED Pha BVP161 30W 30K/40K/57K Vang/Xam 193x142x41mm       865,566 Cái

193 LED Pha BVP161 50W 30K/40K/57K Vang/Xam 269x201x41mm    1,370,478 Cái

194 LED Pha BVP161 70W 30K/40K/57K Vang/Xam 315x232x41mm    1,803,262 Cái

195 BVP131 LED8/CW/NW/WW 10W 220-240V WB       213,180 Cái

196 BVP132 LED16/CW/NW/WW 20W 220-240V WB       285,120 Cái

197 BVP133 LED24/CW/NW/WW 30W 220-240V WB       499,621 Cái

198 BVP135 LED40/CW/NW/WW 50W 220-240V WB       642,180 Cái

199 BVP150 LED8/WW/NW/CW 220-240V 10W SWB CE       212,766 8cái/thùng

200 BVP150 LED17/WW/NW/CW 220-240V 20W  SWB CE       284,592 8cái/thùng

201 BVP150 LED25/WW/NW/CW 220-240V 30W SWB CE       499,391 8cái/thùng

202 BVP150 LED42/WW/NW/CW 220-240V 50W SWB CE       641,687 8cái/thùng

203 BVP150 LED59/WW/NW/CW 220-240V 70W SWB CE       785,338 8cái/thùng

ĐÈN BÀN KÈM BÓNG VÀ ĐÈN BÀN LED

204

Đèn bàn

Đèn bàn lắp bóng 71567 PEAR table lamp MyCare 4w green  (tặng 
kèm bóng MyCare 4W) mau tím va xanh la       349,650 6 cái/thùng

205
Đèn bàn LED  66044 PEARL table lamp green 1x2.6W ( mau xanh 
la va mau tím)       412,920 6 cái/thùng

BÓNG ĐÈN & BALLAST DÂN DUNG
206 TLD

Brightboost
Bóng huỳnh quang T8 siêu sáng 0m6 18W 830/840/865 18,600 25 bóng/thùng

207 Bóng huỳnh quang T8 siêu sáng 1m2 36W 830/840/865 26,400 25 bóng/thùng

208

Bóng T5
Bóng huỳnh quang T5 0m6 14W 830/840/865 27,000 40 bóng/thùng

209 Bóng huỳnh quang T5 1m2 28W 830/840/865 29,509 40 bóng/thùng

210
Compact 
Công suất

Cao
Bóng xoắn Helix 42W CDL/WW 220-240V 124,500 06 bóng/thùng

211

Master PL-C
Bóng compact gian tiêp PL-C 13w 830/840/865 2P-4P 1CT/5X10BOX 33,600 10 cái/hộp

212 Bóng compact gian tiêp PL-C 18w – 26w 830/840/865 2P-4P 1CT/5X10BOX34,800 10 cái/hộp

213

Bóng
Ecoclassic

Bóng Halogen Ecoclassic 42W E27 A55 230V 16,600 100 bóng/thùng

214 Bóng Halogen Ecoclassic 53W E27 A55 230V 17,500 100 bóng/thùng

215 Bóng Halogen Ecoclassic 70W E27 A55 230V 18,500 100 bóng/thùng

216 Ballast
Cơ T8

Ballast cơ dùng 1 bóng T8 0m6 BTA 18W 220V (Lõi đồng) 58,600 32 cái/thùng

217 Ballast cơ dùng 1 bóng T8 1m2 BTA 36W 220V (Lõi đồng) 58,600 32 cái/thùng

218

Ballast Điện Tử 
Ballast điện tư EB-Ci 1-2 14-28W 220-240V 113,000 30 cái/thùng

219 Ballast điện tư EB-Ci 1-2 36W/ 1-4 18W 220-240V 113,000 30 cái/thùng

220

Ballast 
Điện tử T8

Ballast điện tư dùng 1 bóng T8 0m6 EB-C EP 1x18W 220-240V 58,000 20 cái/thùng

221 Ballast điện tư dùng 1 bóng T8 1m2 EB-C EP 1x36W 220-240V 58,000 20 cái/thùng

222 Ballast điện tư dùng 2 bóng T8 0m6 EB-C 2x18W 220-240V 114,800 20 cái/thùng

223 Ballast điện tư dùng 2 bóng T8 1m2 EB-C 2x36W 220-240V 114,800 20 cái/thùng

224

Ballast 
Điện tử T5

Ballast điện tư dùng 1 bóng T5 0m6 EB-C 1x14W 220-240V 100,200 20 cái/thùng

225 Ballast điện tư dùng 1 bóng T5 1m2 EB-C 1x28W 220-240V 100,200 20 cái/thùng

226 Ballast điện tư dùng 2 bóng T5 0m6 EB-C 2x14W 220-240V 131,800 20 cái/thùng

227 Ballast điện tư dùng 2 bóng T5 1m2 EB-C 2x28W 220-240V 131,800 20 cái/thùng
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BÔ ĐÈN, BÓNG & BALLAST CAO ÁP
228

Bóng
Thủy ngân

Bóng cao ap thủy ngân HPL-N 125W/542 E27 SG 1CT/24 130,900 24 bóng/thùng

229 Bóng cao ap thủy ngân HPL-N 250W/542 E40 HG SLV/12 175,900 12 bóng/thùng

230 Bóng cao ap thủy ngân HPL-N 400W/542 E40 HG SLV/6 232,300 06 bóng/thùng

231
Bóng

Thủy ngân
Trực tiếp

Bóng cao ap thủy ngân trực tiêp ML 100W - 160W E27 SG 1CT/24 120,100 24 bóng/thùng

232 Bóng cao ap thủy ngân trực tiêp ML 250W E27/E40 SG 1CT/24 160,900 12 bóng/thùng

233 Bóng cao ap thủy ngân trực tiêp ML 500W E40 SG 1CT/24 200,200 06 bóng/thùng

234

Bóng
Sodium

Bóng cao ap Sodium dạng thẳng SON-T 70W E E27 SLV/12 127,600 12 bóng/thùng

235 Bóng cao ap Sodium dạng thẳng SON-T 100W E E40 SLV/12 127,600 12 bóng/thùng

236 Bóng cao ap Sodium dạng thẳng SON-T 150W E E40 SLV/12 141,800 12 bóng/thùng

237 Bóng cao ap Sodium dạng thẳng SON-T 250W E E40 SLV/12 155,900 12 bóng/thùng

238 Bóng cao ap Sodium dạng thẳng SON-T 400W E E40 SLV/12 170,100 12 bóng/thùng

239 Bóng cao ap Sodium dạng thẳng  SON-T 1000W E E40 SLV/4 991,800 04 bóng/thùng

240

Bóng bầu 
SON

Bóng cao ap Sodium dạng bầu SON 100W E E40 CO SLV/12 249,500 12 bóng/thùng

241 Bóng cao ap Sodium dạng bầu SON 150W E E40 CO SLV/12 180,200 12 bóng/thùng

242 Bóng cao ap Sodium dạng bầu SON 250W E E40 CO SLV/12 196,600 12 bóng/thùng

243 Bóng cao ap Sodium dạng bầu SON 400W E E40 CO SLV/12 266,700 12 bóng/thùng

244

Bóng Metal

Bóng HPI-Plus dạng bầu 250W – 400W/745 BU E40 324,100 12 bóng/thùng

245 Bóng HPI-T Plus dạng thẳng 250W – 400W/645 BU E40 297,600 12 bóng/thùng

246 Bóng cao áp HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL/4 1,417,000 04 bóng/thùng

247

Bóng Metal
Halide

Bóng cao ap Metal Halide MHN-TD 70W/730/842/852 215,200 12 bóng/thùng

248 Bóng cao ap Metal Halide MHN-TD 150W/730/842 220,900 12 bóng/thùng

249 Bóng cao ap Metal Halide MHN-TD 250W/842 896,400 12 bóng/thùng

250

Bóng Metal
Halide

Bóng cao ap Metal Halide MH 100W /640 E27 CL SLV/24 268,100 24 bóng/thùng

251 Bóng cao ap Metal Halide MH 150W /640 E27 CL SLV/24 271,000 24 bóng/thùng

252 Bóng cao ap Metal Halide MH 250W /640 U E40 CL SLV/12 257,500 12 bóng/thùng

253 Bóng cao ap Metal Halide MH1000W U E40 6PK 745,500 06 bóng/thùng

254
Bóng

Halogen
(bóng đũa)

Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline C 100W – 150W 27,500 100 bóng/hộp

255 Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline S 300W – 500W 28,900 100 bóng/hộp

256 Bóng Halogen dạng 2 đầu Plusline L 1000W – 1500W 61,000 100 bóng/hộp

257

Biến thế điện tử
24VDC

Biên ap điện tư đèn LED Economic LED Transformer 30W 24VDC 172,494 50cái/ hộp

258 Biên ap điện tư đèn LED Economic LED Transformer 60W 24VDC 241,091 20 cái/ hộp

259 Biên ap điện tư đèn LED Economic LED Transformer 120W 24VDC 393,606 20 cái/ hộp

260 Biên ap điện tư đèn LED Economic LED Transformer 180W 24VDC 669,330 12 cái/ hộp

261 Biên ap điện tư đèn LED Dimmable LED Transformer 75W 24VDC 1,016,316 20 cái/ hộp

262 Biên ap điện tư đèn LED Dimmable LED Transformer 150W 24VDC 1,645,020 10 cái/ hộp

263

Ballast Sodium

Ballast đèn cao ap Sodium BSN 70W L300 I 238,428 6 cái/thùng

264 Ballast đèn cao ap Sodium BSN 100W L300 I 252,414 6 cái/thùng

265 Ballast đèn cao ap Sodium BSN 150W L300 I 380,952 6 cái/thùng

266 Ballast đèn cao ap Sodium BSN 250W L300 I 498,168 6 cái/thùng

267 Ballast đèn cao ap Sodium BSN 400W L300 I 884,448 6 cái/thùng

268 Ballast đèn cao ap Sodium BSN 1000W L02 3,173,490  cái/thùng

269

Ballast Sodium

Ballast đèn cao ap Sodium BSN-E 70W L300 ITS   (lõi nhôm) 199,800 6 cái/thùng

270 Ballast đèn cao ap Sodium BSN-E 100W L300 ITS (lõi nhôm) 259,074 6 cái/thùng

271 Ballast đèn cao ap Sodium BSN-E 150W L300 ITS (lõi nhôm) 297,702 6 cái/thùng

272 Ballast đèn cao ap Sodium BSN-E 250W L300 ITS (lõi nhôm) 348,984 6 cái/thùng

273 Ballast đèn cao ap Sodium BSN-E 400W L300 ITS (lõi nhôm) 594,738 6 cái/thùng
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274

Ballast Metal

Ballast đèn cao ap Mercury/Metal Halide BHL 250W L200 418,440 6 cái/thùng

275 Ballast đèn cao ap Mercury/Metal Halide BHL 400W L200 502,920 6 cái/thùng

276 Ballast đèn cao ap Mercury/Metal Halide BHL 1000W L202 1,859,000  cái/thùng

277 Ballast bóng cao ap Metal halide CWA 1000 1,319,000  cái/thùng

278 Ballast đèn cao ap Mercury/Metal Halide BHL-E 250W (lõi nhôm) 289,081 6 cái/thùng

279 Ballast đèn cao ap Mercury/Metal Halide BHL-E 400W (lõi nhôm) 320,101 6 cái/thùng

280

Tụ

Tu điện CP18BU28 CAP 250V 18uF 61,000 Cái

281 Tu điện CP32ET28 CAP 250V 32uF 94,000 Cái

282 Tu điện CA50FV28 CAP 250V 50uF 146,500 Cái

283 Tu điện CWACAP30 255,500 Cái

284 Chuột Philips Chuột đèn Huỳnh Quang S10 6,600 25 cái/hộp

285

Kích

Kích đèn cao ap SI 51 (dùng với ballast BHL 70w-400w) 59,000 Cái

286 Kích đèn cao ap SN 52 (dùng cho Metal 1000w) 81,700 Cái

287 Kích đèn cao ap SN 58 (dùng với ballast BSN, BMH 100w-400w) 66,000 Cái

288 Kích đèn cao ap SN 56 (dùng cho Sodium 1000w) 199,600 Cái

289

Chóa
Halogen

Chóa bóng chén cố định QBS022 ¢70 56,918 50 cái/thùng

290 Chóa bóng chén xoay góc chiêu QBS024 ¢72 85,378 50 cái/thùng

291 Chóa bóng chén xoay góc chiêu QBS027 ¢82 117,902 50 cái/thùng

292 Chóa bóng chén xoay góc chiêu QBS029 ¢110 176,854 50 cái/thùng

293 Chóa bóng chén xoay góc chiêu QBS025 ¢72 91,476 50 cái/thùng

294 Chóa bóng chén xoay góc chiêu QBS043 ¢90 237,000 50 cái/thùng

295 Chóa bóng chén xoay góc chiêu QBS028 ¢90 165,642 50 cái/thùng

BÓNG HUỲNH QUANG VÀ COMPACT

296

Bóng TLD
Philips lifemax 0m6 - TLD 18/54 12,400 30 bóng/thùng

297 Philips lifemax 1m2 - TLD 36/54 14,000 30 bóng/thùng

298

Compact
Essential

Compact 2U Essential 8W CDL, WW E27 33,000 12 bóng/thùng

299 Compact 3U Essential 18W CDL, WW E27 49,700 12 bóng/thùng

300 Compact 3U Essential 23W CDL, WW E27 51,200 12 bóng/thùng

301

Compact
Genie

Compact 2U Genie 5W CDL, WW E27 36,400 12 bóng/thùng

302 Compact 3U Genie 11W CDL, WW E27 44,400 12 bóng/thùng

303 Compact 3U Genie 14W CDL, WW E27 45,500 12 bóng/thùng

304

Compact
Tornado

Compact xoắn Tornado T2 12W CDL,WW E27 47,200 12 bóng/thùng

305 Compact xoắn Tornado T2 15W CDL,WW E27 56,100 12 bóng/thùng

306 Compact xoắn Tornado T2 20W CDL,WW E27 56,200 12 bóng/thùng

307 Compact xoắn Tornado T2 24W CDL,WW E27 57,000 12 bóng/thùng

Sản phẩm dự án (giá chưa VAT)
308

Chiếu điểm 
nguyên bộ

Đèn GD022B Philips 1x6 W (Đơn) 250,000 cái/ thùng

309 Đèn GD022B Philips 2x6 W (Đôi) 450,000 cái/ thùng

310 Đèn GD022B Philips 3x6 W (Đôi) 637,000 cái/ thùng

311 Đèn GD022B Philips 1x10 W (Đơn) 275,000 cái/ thùng

312 Đèn GD022B Philips 2x10 W (Đôi) 516,000 cái/ thùng

313 Đèn GD022B Philips 3x10 W (Ba) 745,000 cái/ thùng
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314

Bộ máng led 
âm trần

Mang RC091V Led26S 34W 300*1200*44mm GM 840/865 (treo) 871,000 cái/ thùng

315 Mang RC091V Led26S 34W 597*597*41mm GM 840/865 (treo) 450,000 cái/ thùng

316 Phu kiện gắn trần 20,000 cái/ thùng

317 Mang RC093V LED26S/840/ 865 PSU W60L60 GM 755,491 cái/ thùng

318 Mang RC093V LED26S/840/865 PSU W30L120 GM 819,675 cái/ thùng

319 Mang RC093V LED36S/840/865 PSU W60L60 GM 792,766 cái/ thùng

320 Mang RC093V LED36S/840/865 PSU W30L120 GM 865,892 cái/ thùng

321 Mang RC093V LED52S/840/865 PSU W60L120 GM 1,809,678 cái/ thùng

322 Phụ kiện RC091Z PCV Accessory 55,094 cái/ thùng

323

Máng Led chống 
thấm

Mang Led WT008C LED40/NW/CW L1200 PSU 846,259 cái/ thùng

324 Mang Led WT008C LED20/CW/NW L600 PSU 582,732 cái/ thùng

325 Phụ kiện WT008C WT1 PG Gland accessory 28,871 cái/ thùng

326

Máng dùng cho 
lắp 

bóng led 

Mang BN011C 1xTLED L1200 G2 GM Philips 117,078 cái/ thùng

327 Mang BN011C 2xTLED L1200 G2 GM Philips 132,688 cái/ thùng

328 Mang BN011C 1xTLED L1200 2R G2 GM Philips 163,222 cái/ thùng

329 Mang BN011C 2xTLED L1200 2R G2 GM Philips 178,832 cái/ thùng

330 Mang BN011C 1xTLED L600 G2 GM Philips 96,535 cái/ thùng

331 Mang BN011C 2xTLED L600 G2 GM Philips 110,366 cái/ thùng

332 Mang BN011C 1xTLED L1200 1R G2 GM Philips 163,222 cái/ thùng

333

Máng dùng cho 
bóng Led
hàng VN

Máng đầu gập  1m2 cho Led 20,000 40 cái/ thùng

334 Máng đầu gập  2* 1m2 cho Led  37,000 40 cái/ thùng

335 Máng che inox đơn 1m2 cho Led 68,500 40 cái/ thùng

336 Máng che inox đôi 2* 1m2 cho Led 92,000 40 cái/ thùng

337 Máng đầu gập 0m6 Led 17,000 40 cái/ thùng

338

Đèn rọi 
thanh ray

Đèn ST030 Philips 8W 24D black/White Philips 398,000 cái/ thùng

339 Đèn ST030 Philips 14W 24D black/White Philips 539,000 cái/ thùng

340 Đèn ST030 Philips 23W 24D black/White Philips 620,000 cái/ thùng

341 Đèn ST030 Philips 35W 24D black/White Philips 762,000 cái/ thùng

342

Thanh ray
T3

Thanh ray 1m 272,000 cái/ thùng

343 Thanh ray 1m5 402,000 cái/ thùng

344 Thanh ray 2m 463,000 cái/ thùng

345

Đèn nhà xưởng 

BY088P LED20/CW/NW/WW OL 785,662 cái/ thùng

346 BY088P LED30/CW/NW/WW OL 882,920 cái/ thùng

347 BY088P LED40/CW/NW/WW OL 986,832 cái/ thùng

348 BY088P Pipe L200 126,022 cái/ thùng

349 BY088P CM Cover 164,213 cái/ thùng

350

Đèn led dây 

LS155S LED12/CW/NW/WW L5000 24VDC 703,514 40 cuộn/thùng

351 LS155S LED8/CW/NW/WW L5000 24VDC 638,201 40 cuộn/thùng

352 LS155S LED6/CW/NW/WW L5000 24VDC 572,215 40 cuộn/thùng

353 LS155S LED3/CW/NW/WW L5000 24VDC 518,468 40 cuộn/thùng
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354

Đèn led dây 

nẹp giữ AC160Z mounting clip 27,907 40 cuộn/thùng

355 nguồn kêt nối AC160Z connector 31,961 40 cuộn/thùng

356  Dây nối nguồn AC160Z connector with leader cable 15,494 40 cuộn/thùng

357
Led dây DLI 31086 HV LED TAPE 30K/40K/65K LL White 
5.6W/mét 50 mét/ cuộn  220-240V 3,500,000 Cuộn

358
Led dây DLI 31087 HV LED TAPE 30K/40K/65K HL White 
7.2W/mét 50 mét/ cuộn 220-240V 4,800,000 Cuộn

359
Led dây 31161 ( 50 mét/ cuộn) 6.8W/mét 30K/40K/65K 
220-240V ( có gồm nguồn) 3,625,000 Cuộn

360
Led dây 31162 ( 50 mét/ cuộn) 8W/mét 30K/40K/65K 
220-240V ( có gồm nguồn) 5,000,000 Cuộn

361 Dây nguồn 31163 104,000 cái

362 Phu kiện giữ dây led (3 cái/ bịch) 4,000 cái

363

Đèn pha

BVP174 LED95/WW/NW/CW 100W WB GREY CE 2,071,000 cái

364 BVP175 LED142/WW/NW/CW 150W WB GREY CE 3,473,000 cái

365 BVP176 LED190/WW/NW/CW 200W WB GREY CE 4,061,000 cái

366

Chóa đèn

Chóa đèn 0575 mặt phẳng-Kích thước 90*25mm 
Khoét lỗ: 75mm 38,400 cái

367
Chóa đèn 580160 mặt phẳng- Kích thước 173*93*25mm 
Khoét lỗ: 75-85 * 150-165 mm 89,400 cái

368
Chóa đèn 580240 mặt phẳng-Kích thước 253*93*25mm
Khoét lỗ: 75-85 * 235-240 mm 122,400 cái

369
Chóa đèn 058080 mặt phẳng-Kích thước 93*93*25mm
Khoét lỗ: 75-85 mm 46,200 cái

370
Chóa đèn 0375 mặt lõm-Kích thước 90*25mm 
Khoét lỗ: 75mm 43,800 cái

371
Chóa đèn 038080 mặt lõm-Kích thước 93*93*25mm
Khoét lỗ: 75-85 mm 48,600 cái

372
Chóa đèn 380160 mặt lõm-Kích thước 173*93*25mm 
Khoét lỗ: 75-85 * 150-165 mm 95,400 cái

373
Chóa đèn 380240 mặt lõm-Kích thước 253*93*25mm
Khoét lỗ: 75-85 * 235-240 mm 132,600 cái

374
Chóa đèn 0785A-Kích thước 93*93*25mm
Khoét lỗ: 85 mm 69,000 cái

375
Chóa đèn 0885A- Kích thước 93*69mm
Khoét lỗ: 85 mm 69,000 cái

376
Chóa đèn nổi 10100-C/ Hai mau: đen , trắng  - kích thước 96*100mm
kiểu dang: tròn, vuông 145,350 cái

** LƯU Ý: 

Sản phẩm trên đơn giá đã bao gồm 10% VAT

Riêng sản phẩm dự án giá chưa bao gồm 10% VAT
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